
PHỤ LỤC 1 

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUNG, TIN HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /8/2022  

của Ủy ban nhân dân thành phô Cam Ranh) 

 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015: Chương: I; 

Chương II (Mục 3); Chương III( Mục 5); Chương VI (Mục 1, Mục 2);  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019: Điều 2. 

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008: Chương I; Chương II; Chương 

V; Chương IX;  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019: Điều 1. 

3. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn:  Điều 2; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 9; Điều 22; Điều 

23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 45; Điều 

46.     

4. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Điều 2. 

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức viên chức: Chương I; Chương II (Mục 1, Mục 2); 

Chương III (Mục 1, Mục 2, Mục 3); Chương IV (Điều 38, Điều 39, Điều 41, Điều 

42).  

6. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư.  

II. TIN HỌC  

Trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông . 
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PHỤ LỤC 2 

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /8/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh) 

 

I. Chức danh Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường (Lĩnh vực: Xây 

dựng, quy hoạch, giao thông đô thị) 

1. Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh 

Khánh Hòa quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. 

3. Chương II, Chương V, Chương VI Luật Xây dựng được Văn phòng Quốc 

hội hợp nhất tại Văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; 

4. Chương IV Nghị định số 15/2021/NĐ-C  ngày 03/3/2021 của Ch nh phủ 

về Quy định chi tiết một số nội dung về quản    dự án đ u tư xây dựng; 

5. Chương IV Luật Quy hoạch đô thị được Văn phòng Quốc hội hợp nhất tại 

Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 24/11/2017; 

6. Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-C  ngày 03/9/2013 của 

Ch nh phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24 tháng 02 năm 2010 của Ch nh phủ quy định về quản    và bảo vệ kết cấu hạ 

t ng giao thông đường bộ; 

7. Chương 3 Nghị định số 64/2010/NĐ-C  ngày 11/6/2010 của Ch nh phủ 

về quản    cây xanh đô thị. 

II. Chức danh Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường (Lĩnh vực: Đất 

đai, tài nguyên môi trường) 

1. Chương I, Chương XI Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua 
ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

2. Chương IX Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Chương III, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

4. Chương I, Chương XV Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 
10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. 
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5. Chương X Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 
tháng 11 năm 2010. 

III. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch  

1. Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  uật; Luật 

số 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật số 80/2015/QH13: 

Chương I. (Điều 1-5) Những quy định chung. 

2. Luật số 14/2012/QH13 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chương I. 

Những quy định chung. 

3. Hộ tịch: 

+ Luật số 60/2014/QH13 Luật Hộ tịch: Chương I. Những quy định chung; 

Chương II. Đăng k  hộ tịch tại UBND cấp xã; Chương VI. Trách nhiệm quản lý 

nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch. 

+ Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: Chương I. Những quy định 

chung; Chương III. Đăng k  hộ tịch tại UBND cấp xã. 

+ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-Cp 

ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch: Chương II. Hướng dẫn đăng k  một số việc hộ tịch. 

4. Chứng thực:  

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Quy định 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng giao dịch: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ k ; Chương 

III. Chứng thực hợp đồng giao dịch. 

+ Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2025/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

IV. Chức danh Tài chính - Kế toán 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015: 

(Chương  I, chương V, Chương VI). 

2. Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị 

trấn.  

3. Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách ( Chỉ lấy nội dung  iên quan đến ngân sách xã ở chương V). 
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4. Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài ch nh hướng 

dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. 

5. Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các 

cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. 

V. CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 

 1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

 2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Chương I 

(Điều 3, Điều 4, Điều 5); Chương II (Khoản 4 – Điều 7, Điều 8, Khoản 4 – Điều 

10, Điều 11); Chương III (Khoản 4 – Điều 14, Điều 15, Điều 13, Điều 17, Điều 18, 

Điều 20). 

 3. Luật Thống kê 2015 (Luật số 89/2015/QH13): Khái quát về Luật Thống 

kê; thời gian ban hành Luật Thống kê; bố cục Luật Thống kê; Chương I (Điều 1, 

Điều 2, Điều 4) 

 4. Giáo trình Nguyên lý thống kê: Ph n I (II. Thống kê là gì?; V. Thu thập 

thông tin); Ph n II ( Chương II. Các mức độ của hiện tượng Kinh tế xã hội: Số 

tuyệt đối; số tương đối; các số đo tập trung – số bình quân). 

 5. Danh mục biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã: Ban hành 

tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Thực hiện theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.  

 * Chỉ nghiên cứu 13 biểu ph n Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã. 

VI. Chức danh Văn hóa - Xã hội (Lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, 

du lịch, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, thanh niên) 

1. Luật Du lịch ngày 19/6/2017 . 

2. Nghị định số 112/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “ Làng văn hóa”, “Ấp văn 

hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

3. Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.  

4. Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006. 

5. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến  ược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
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VII. Chức danh Văn hóa - Xã hội (Lĩnh vực: Lao động, thương binh xã 

hội, y tế, giáo dục, trẻ em) 

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: Chương I (Điều 

4), Chương II (Điều 5, Điều 8, Điều 11), Chương III, Chương  IV (Điều 18, Điều 

19, Điều 20, Điều 21). 

2. Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-C  ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng xã hội (Điều 2, Điều 3, khoản 1 Điều 6). 

3. Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật thực hiện (Điều 2, Điều 3, chương II, Chương III). 

4. Pháp lệnh ưu đãi Người có công cách mạng; 02/2020/UBTVQH14,  ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7 

chương I; mục 3,6,7,8,9,10,11 chương I; chương III, Chương IV; chương V)./. 
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